
Số CMND Số CCCD Tỉnh
Huyện/ 

Thành phố
Thị 

trấn/xã
Số căn hộ

Diện 
tích căn 

hộ (m2)

I

Lê Văn Thắng 15 12 1988 135422869 026088009811

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Long Châu Tam 

Đảo

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Chủ hộ

Hoàng Thị Thanh 10 8 1996 135492801 026196003445

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Long Châu Tam 

Đảo

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Vợ (Chồng)

2 Lê Vũ Quỳnh Dương 0948.039.593 25 12 2005 025305000150 025305000150

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Yuncheng Plate 

Making ( Bắc Ninh)

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Hà Nội

Xã Phù 

Đổng

Có tổng thu 

nhập không quá 

15 triệu đồng 

Chủ hộ
CTS-M1-

0309
46.07

3 Lê Thị Xuân Mai 0988.560.303 14 1 1964 012030606 001164028959

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Newez Việt Nam

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Hà Nội

Xã Sơn 

Đồng

Có tổng thu 

nhập không quá 

15 triệu đồng 

Chủ hộ
CTS-M2-

0309
46.07

4 Nguyễn Văn Tiến 0978.958.622 16 9 1990 012946929 001090030639

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Thương Mại và 

Xây Dựng Hanoi 

Build

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Hà Nội

Phường 

Định Công

Có tổng thu 

nhập không quá 

15 triệu đồng 

Chủ hộ
CTS-M2-

0705
45.98

5 Lê Thùy Dương 0975.183.515 9 6 1995 122185205 024195008455
Cán bộ, công chức, 

viên chức

Cán bộ, công chức, viên chức 

theo quy định của pháp luật về 

cán bộ, công chức, viên chức

Trung tâm Quy 

Hoạch và Điều tra 

Tài Nguyên - Môi 

trường biển khu 

vực phía Bắc

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Xã Yên 

Thế

Có tổng thu 

nhập không quá 

15 triệu đồng 

Chủ hộ
CTS-M2-

0902
69.41

Phạm Thị Mai 22 4 1995 152099849 034195010313

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Thương Mại và 

Xây Dựng Hanoi 

Build

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Chủ hộ

Ngô Việt Thắng 6 12 1990 121948491 024090017379

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Real Hair Việt Nam

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Vợ (Chồng)

Trần Thị Loan 10 8 1992 186859379 040192027662

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty Cổ Phần 

Đầu Tư Đại Tín 

Nghĩa

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Chủ hộ

Phan Văn Vượng 6 5 1993 187129664 040093011498

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty Cổ Phần 

Đầu Tư Đại Tín 

Nghĩa

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Vợ (Chồng)

8 Nguyễn Thanh Thủy 0936.162.799 23 9 1976 011948914 019176000530

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty Cổ Phần 

Grande

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Hà Nội

Phường 

Vĩnh Tuy

Có tổng thu 

nhập không quá 

15 triệu đồng 

Chủ hộ CTS-S-0614 69.90

9 Bùi Thị Kim Anh 0865.201.097 30 10 1999 125806424 027199001026

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH Tư 

Vấn Skyland Visa

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Phường 

Võ Cường

Có tổng thu 

nhập không quá 

15 triệu đồng 

Chủ hộ CTS-S-0711 69.80

II

1 Nguyễn Thị Hoàng 0866.650.346 12 8 1995 073471704 002195010604

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Công Nghệ Tự 

Động Hóa Dalei

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình

Tuyên 

Quang
Xã Du Già

Có thu nhập 

không vượt quá 

15 triệu đồng

Chủ hộ
ECO-CT4-

1710
64,59

III

       1   Nguyễn Thị Thêu 0862.221.525 22 2 1982 125036940 027182013437
Người lao động làm 

việc tại doanh nghiệp

Người lao động đang làm việc tại 

các doanh nghiệp trong và ngoài 

khu công nghiệp

Công ty TNHH XNK 

Sức Khỏe Việt Hàn

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Phường 

Võ Cường

Có thu nhập 

không quá 15 

triệu đồng 

Chủ hộ
TNT-CT5-

0504
61.38

Danh sách kèm theo tờ trình số 115/TT-ECO ngày 10/10/2025 của Công ty cổ phần Cát Tường

Danh sách kèm theo tờ trình số 85/TT-TNT ngày 10/10/2025 của Công ty cổ phần Cát Tường

Danh sách đối tượng dự kiến được giải quyết mua, thuê mua nhà ở xã hội tại các dự án đầu tư xây dựng Nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh

(Kèm theo văn bản số             /SXD-QLN ngày          /10/2025)

Nơi ở hiện tại (thường xuyên sinh 
sống)

Năm 
sinh

Nghề nghiệp

Thông tin cư dân

TT Họ và Tên
Cơ quan xác 
nhận về đối 

tượng

Điều kiện nhà ở
(Mô tả đúng hiện 
trạng nhà ở được 

VPĐKĐĐ xác nhận)

Thông tin căn hộ dự 
kiến mua/thuê mua

Điều kiện thu 
nhập (mô tả 

theo đúng nội 
dung Giấy xác 

nhận)

6 0975.339.728

Có tổng thu 

nhập không quá 

30 triệu đồng 

CTS-P-0309 69.90

Quan hệ 
với chủ hộ

Danh sách kèm theo tờ trình số 45/TT-CTS ngày 10/10/2025 của Công ty cổ phần Cát Tường

Ngày 
sinh

Đối tượng chính sách được 
hưởng nhà ở xã hội

Tháng 
sinh

Số điện thoại

51.207 0342.642.228 Nghệ An
Xã Yên 

Thành

Có tổng thu 

nhập không quá 

30 triệu đồng 

CTS-S-0304

1 0979.615.699 Phú Thọ
Xã Đạo 

Trù

Có tổng thu 

nhập không quá 

30 triệu đồng 

CTS-M1-

111B
64.70

Bắc Ninh
Xã Tân 

Dĩnh



IV

Phan Văn Nghĩa 5 9 1998 125807489 027098007708

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH Tư 

Vấn và Đầu Tư 

Thiện Lộc Phát

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Xã Nhân 

Thắng
Chủ hộ

Lê Hải Yến 18 10 1999 125823472 027199006377

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Chi Nhánh Bưu 

Chính Viettel Bắc 

Ninh - Tổng Công 

ty Cổ Phần Bưu 

Chính Viettel

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Phường 

Võ Cường
Vợ (Chồng)

Vũ Bá Thanh 20 5 1973 125100448 027073002571

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Đầu Tư và Phát 

Triển Hưng Thịnh 

Building

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Chủ hộ

Ngô Thị Kim 24 10 1973 125205799 027173003154

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

VHS Vina

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Vợ (Chồng)

V

Phạm Công Minh 13 8 1985 125124413 027085013847

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty Cổ Phần 

Tập Đoàn S5

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Chủ hộ

Phạm Thị Hương 15 9 1984 151546870 034184024536

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty Cổ Phần 

Tập Đoàn S5

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Vợ (Chồng)

VI

Hoàng Thị Yến 10 02 1985 027185004815
Cán bộ, công chức, 

viên chức

Cán bộ, công chức, viên chức 

theo quy định của pháp luật về 

cán bộ, công chức, viên chức

Trung tâm Giáo 

dục chuyên biệt và 

bảo trợ xã hội tỉnh 

Bắc Ninh

Thu nhập thực 

nhận hàng tháng 

là 13.130.559đ

Chủ hộ

Phan Gia Khánh 24 11 2010 027310000141 Học sinh, sinh viên Con

Phan Bảo Anh 16 08 2015 027315000171 Học sinh, sinh viên Con

Nghiêm Thị Quyên 05 12 1984 024184009907

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Ngân hàng TMCP 

Việt Nam Thịnh 

Vượng - chi nhánh 

Bắc Ninh

Thu nhập thực 

nhận hàng tháng 

là 10.000.000đ

Chủ hộ

Nguyễn Duyên Giáp 30 09 2012 027212009903 Học sinh, sinh viên Con

Dương Văn Hùng 19 05 1995
024095000905

3

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

VSTARZONE 

ENTERTAINMEN

T

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Chủ hộ

Hoàng Thị Huyền 24 11 2000 02430012800

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Vợ (Chồng)

4 Nguyễn Hoàng Bảo Châm 14 10 2001 027301002520

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty cổ phần 

Bông Sen Bắc Ninh

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Thành phố 

Bắc Ninh

Phường 

Kinh Bắc

Thu nhập thực 

nhận hàng tháng 

là 9.500.000đ

Chủ hộ CH 08.23 64.00

5 Nguyễn Thị Thành 01 01 1955 027155004949 Lao động tự do
Người thu nhập thấp, hộ nghèo, 

cận nghèo tại khu vực đô thị

UBND phường 

Trạm Lộ

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Huyện 

Thuận 

Thành

Xã Trạm 

Lộ

Thu nhập thực 

nhận hàng tháng 

không quá 

15.000.000đ

Chủ hộ CH 02.11 66.00

Nguyễn Thị Phương Huệ 20 10 1985 033185008758

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Chủ hộ

Nguyễn Văn Cường 20 04 1977 027077002664 Lao động tự do Vợ (Chồng)

Nguyễn Chí Dũng 28 03 2022 027222001921 Học sinh, sinh viên Con

Nguyễn Hoài Phương 09 11 2018 027318004238 Học sinh, sinh viên Con

51.00

3 Bắc Ninh xã Cẩm Lý Kiệu Đông

Thu nhập thực 

nhận hàng tháng 

không quá 

30.000.000đ

CH 07.23 64.00

66.00

Bắc Ninh
Xã Lâm 

Thao

Có tổng thu 

nhập không vượt 

quá 30 triệu đồng

TN_N3_141

5

2
Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Thành phố 

Bắc Ninh

Phường 

Kinh Bắc
CH 09.03

1
Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Thành phố 

Bắc Ninh

Phường 

Kinh Bắc
CH 15.03 51.00

1

Có tổng thu 

nhập không vượt 

quá 30 triệu đồng

TNS-D-

0708
70,000986.587.690 Bắc Ninh

Xã Nhân 

Thắng

Danh sách kèm theo tờ trình số 175/TT-TN ngày 10/10/2025 của Công ty cổ phần TM&ĐTPT Thống Nhất

2 0981.019.268

1 0981.019.268

Có tổng thu 

nhập không vượt 

quá 30 triệu đồng

TN_N1_150

9
68,85

6

Chi nhánh Công ty 

Luật TNHH Hà 

Đăng tại Bắc Ninh

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Thành phố 

Từ Sơn

Phường 

Tam Sơn

Thu nhập thực 

nhận hàng tháng 

không quá 

30.000.000đ

CH 02.24

68,43

Danh sách kèm theo tờ trình số 01/TT-TNS ngày 10/10/2025 của Công ty cổ phần TM&ĐTPT Thống Nhất

Danh sách kèm theo tờ trình số 08/TTr-ĐD ngày 07/10/2025 của Công ty cổ phần đầu tư và giáo dục Đông Dương



Nguyễn Thành Đạt 17 01 1996 027096000814

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty trách 

nhiệm hữu hạn KD 

Quốc tế

Chủ hộ

Trịnh Thu Hương 25 07 1996 027196012235

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Vợ (Chồng)

Nguyễn Ngọc Minh Châu 30 10 2023 027323008245 Con

Vũ Thị Thu Hương 21 11 1991 027191007005
Cán bộ, công chức, 

viên chức

Cán bộ, công chức, viên chức 

theo quy định của pháp luật về 

cán bộ, công chức, viên chức

Bệnh viện Y học cổ 

truyền và Phục hồi 

chức năng Bắc Ninh

Chủ hộ

Đỗ Ngọc Tú 03 07 1990 001090051496
Cán bộ, công chức, 

viên chức
Vợ (Chồng)

Đỗ Hân Hân 26 11 2020 001320051482 Con

VII

Dương Công Định 18 6 1987 168242647 035087002886

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Cán bộ, công chức, viên chức 

theo quy định của pháp luật về 

cán bộ, công chức, viên chức

Công ty cổ phần 

Catalan

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh Yên Phong

Tổng mức thu 

nhập hàng tháng 

không quá 

6.893.874

Chủ hộ

Nguyễn Thanh Hà 25 6 1990 168336631 035190007606

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty cổ phần 

May Đức Hạnh

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh Yên Phong

Tổng mức thu 

nhập hàng tháng 

không quá 

9.700.000

Vợ (Chồng)

2 Nguyễn Thị Thủy Tiền 0356912675 3 1 2003 125981780 27303003965

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Cán bộ, công chức, viên chức 

theo quy định của pháp luật về 

cán bộ, công chức, viên chức

Công ty TNHH 

Xây dựng Yên 

Phong

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh Võ Cường

Tổng thu nhập 

hàng tháng 

không quá 

8.000.000

Chủ hộ
Căn hộ 614 

- Tòa CT2B
43.76

3 Đàm Thị Thu Thủy 0904768844 5 12 1991 125418177 027191008263

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Cán bộ, công chức, viên chức 

theo quy định của pháp luật về 

cán bộ, công chức, viên chức

Công ty TNHH 

diện tử Aomaga 

(Việt Nam)

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh Phù Khê

Tổng thu nhập 

hàng tháng 

không quá 

14.950.000

Chủ hộ
Căn hộ 711 

- Tòa CT2A
49.04

4 Trần Ngọc Thảo 0876830384 4 11 1993 122272522 024093005001

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Cán bộ, công chức, viên chức 

theo quy định của pháp luật về 

cán bộ, công chức, viên chức

Công ty TNHH 

CRESYN Hà Nội

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh Xuân Cẩm

Tổng thu nhập 

hàng tháng 

không quá 

15.000.000

Chủ hộ
Căn hộ 716 

- Tòa CT2B
43.76

VIII

Nguyễn Thanh Thuỷ 20 10 1983 1250910058 027183001413
Cán bộ, công chức, 

viên chức

Cán bộ, công chức, viên chức 

theo quy định của pháp luật về 

cán bộ, công chức, viên chức

Đài phát thanh và 

truyền hình tỉnh 

Bắc Ninh

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Phường 

Kinh Bắc
Chủ hộ

Nguyễn Quốc Vương 13 12 1982 125083496 027082012236
Cán bộ, công chức, 

viên chức

Cán bộ, công chức, viên chức 

theo quy định của pháp luật về 

cán bộ, công chức, viên chức

UBND Xã Tân Chi
Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Phường 

Kinh Bắc
Vợ(Chồng)

Hoàng Kim Vượng 27 05 1995 1256278837 027095005433
Người lao động tại 

doanh nghiệp

Công nhân, người lao động làm 

việc tại doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Tiếp Vận Hoàng 

Kim

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Phường 

Ninh Xá
Chủ hộ

Phạm Thị Thanh Xuân 26 01 1995 125627837 027195011960
Người lao động tại 

doanh nghiệp

Công nhân, người lao động làm 

việc tại doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

D&L VINA

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Phường 

Ninh Xá
Vợ(Chồng)

IX

1 Cao Văn Thắng 0971183185 28 7 2004 122431360 024204003358

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Hojeong

Chưa có thông tin về 

việc đứng tên trên Giấy 

chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu 

nhà ở và tài sản khác gắn 

liền với đất tại địa bàn 

Chi nhánh văn phòng 

đăng ký đất đai liên xã 

Yên Phong quản lý

Bắc Ninh Xuân Cẩm

Có mức thu nhập 

là không quá 15 

triệu đồng.

Chủ hộ 54.00

Danh sách kèm theo tờ trình số 100/TTr-GH ngày 10/10/2025 của Công ty cổ phần đầu tư Grand Home

11-16/HG2 70,00

2 0948065283

Có tổng thu 

nhập không quá 

30.000.000đ

10-

12A/HG2
60,5

Danh sách kèm theo tờ trình số 765/CTHT-DA ngày 09/10/2025 của Công ty đầu tư phát triển hạ tầng Viglacera

7
Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Thu nhập thực 

nhận hàng tháng 

không quá 

30.000.000đ

CH 11.12 66.00

8
Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Huyện 

Lương Tài

Xã Trung 

Chính

Thu nhập thực 

nhận hàng tháng 

không quá 

30.000.000đ

CH 09.15 71.00

1 097708458
Căn hộ 414 

- Tòa CT2B
43.76

Danh sách kèm theo tờ trình số 810/TTr-HG ngày 08/10/2025 của Công ty TNHH Hoàng Gia

1 0917292348

Có tổng thu 

nhập không quá 

30.000.000đ



2 Nguyễn Văn Ninh 0375238203 28 10 2003 125946765 027203011700

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Cayi Technology 

Việt Nam

Chưa có thông tin về 

việc đứng tên trên Giấy 

chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu 

nhà ở và tài sản khác gắn 

liền với đất tại địa bàn 

Chi nhánh văn phòng 

đăng ký đất đai liên xã 

Yên Phong quản lý

Bắc Ninh Văn Môn

Có mức thu nhập 

là không quá 15 

triệu đồng.

Chủ hộ 54.00

Nguyễn Thị Thơm 0927581992 6 5 1992 125391557 027192009405

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Samsung 

Electronics Việt 

Nam

Chủ hộ

Ngô Văn Nam 0927581987 16 2 1987 125167391 027087013760

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty Cổ phần 

Tiếp vận Thế kỷ
Vợ (Chồng)

Ngô Kỳ Đại Phát 20 12 2012 027212012319 Học sinh, sinh viên Con

Ngô Thị Thanh Nhàn 31 5 2015 027315006559 Học sinh, sinh viên Con

Vũ Thị Xuân 0976344292 13 11 1987 121653777 024187021248
Cán bộ, công chức, 

viên chức

Cán bộ, công chức, viên chức 

theo quy định của pháp luật về 

cán bộ, công chức, viên chức

Trường THCS Yên 

Sơn
Chủ hộ

Dương Văn Tạo 0839123333 4 7 1983 121471684 024083011339 Lao động tự do Vợ (Chồng)

Dương Thảo Nguyên 19 1 2015 024315009071 Học sinh, sinh viên Con

Dương Xuân Phú 9 6 2018 024218007886 Học sinh, sinh viên Con

Dương Xuân Mạnh 21 11 2020 024220016674 Học sinh, sinh viên Con

X

Hà Thị Nhung 0988385131 23 6 1962 140591616 030162014419 Lao động tự do
UBND Phường 

Mão Điền
Chủ hộ

Hoàng Xuân Hương 23 3 1956 140110862 030056014611 Lao động tự do
UBND Phường 

Mão Điền
Vợ (Chồng)

Trần Thị Cẩm Nhung 0866723895 20 8 1995 184134761 042195004120 Lao động tự do Chủ hộ

Phan Công Chung 30 11 1993 183944960 042093013569 Lao động tự do Vợ (Chồng)

3 Vũ Trung Kiên 0925847333 4 11 2006 027206002572

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty Thiết bị 

điện Ngọc Sơn

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Phường Võ 

Cường

Khu Hòa 

Đình

Mức thu nhập cá 

nhân dưới 

15,000,000đ/thá

ng 

Chủ hộ V10912 65.3

4 Đinh Văn Toàn 0888682078 13 2 1991 080551525 004091004965

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty Cổ phần 

REICH 

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Cao Bằng

Xã Hạnh 

Phúc

Xóm 

Hồng 

Đinh U

Mức thu nhập cá 

nhân dưới 

15,000,000đ/thá

ng 

Chủ hộ V11107 65.3

5 Vũ Thị Ánh 0363343155 25 12 2004 034304002471

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Xây dựng và TM 

Điện Hưng Thịnh

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Hưng Yên

Xã Bắc 

Đông Hưng

Thôn Tào 

Xá

Mức thu nhập cá 

nhân dưới 

15,000,000đ/thá

ng 

Chủ hộ V11602 65.5

6 Trần Linh Chi 0386796221 21 8 2003 001303024187

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

CTCP trắc địa 

công trình Đức 

Nghiêm

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Hà Nội

Phường 

Nghĩa Đô

Nhà A15 

TT Nghĩa 

Tân

Mức thu nhập cá 

nhân dưới 

15,000,000đ/thá

ng 

Chủ hộ V11812 65.5

7 Vũ Ngọc Quyền 0985032777 3 6 2001 125917809 027201005771

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty Thiết bị 

điện Ngọc Sơn 

(TNHH)

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Phường Võ 

Cường

Khu Hòa 

Đình

Mức thu nhập cá 

nhân dưới 

15,000,000đ/thá

ng 

Chủ hộ V21701 65.3

8 Nguyễn Thị Thùy 0366867938 11 10 1997 125843495 027197001472

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

CTTNHH 

XTECHFUTURE

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh Xã Chị Lăng

Thôn 

Phương 

Lưu

Mức thu nhập cá 

nhân dưới 

15,000,000đ/thá

ng 

Chủ hộ V21711 65.5

Bùi Thị Dung 0968199230 17 9 1994 125637869 027194003075

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Trường THCS 

Quang Minh
Chủ hộ

Trần Văn Phú 7 3 1995 125535205 027095002536

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Công ty CP khoáng 

sản Bắc Ninh
Vợ (Chồng)

65.0

51.3

9

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Xã Trung 

Chính

Thôn 

Thận Trai

Cả 2 VC có mức 

thu nhập dưới 

30,000,000đ/ 1 

tháng 

V21712 65.5

2
Người thu nhập thấp, hộ nghèo, 

cận nghèo tại khu vực đô thị

UBND Phường Võ 

Cường

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Phường Võ 

Cường

Khu Khả 

Lễ

Cả 2 VC có mức 

thu nhập dưới 

30,000,000đ/ 1 

tháng 

V21105

Danh sách kèm theo tờ trình số 43/2025/TTr-VC ngày 07/10/2025 của Công ty Vĩnh Cát - (TNHH)

1
Người thu nhập thấp, hộ nghèo, 

cận nghèo tại khu vực đô thị

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Phường 

Mão Điền

TDP Đại 

Mão

Cả 2 VC có mức 

thu nhập dưới 

30,000,000đ/ 1 

tháng 

V11008

3

Chưa có thông tin về 

việc đứng tên trên Giấy 

chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu 

nhà ở và tài sản khác gắn 

liền với đất tại địa bàn 

Chi nhánh văn phòng 

đăng ký đất đai liên xã 

Yên Phong quản lý

Bắc Ninh Yên Phong

Tổng mức thu 

nhập cả 2 vợ 

chồng là không 

quá 30 triệu đồng

26.50

4

Chưa có thông tin về 

việc đứng tên trên Giấy 

chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu 

nhà ở và tài sản khác gắn 

liền với đất tại địa bàn 

Chi nhánh văn phòng 

đăng ký đất đai liên xã 

Yên Phong quản lý

Bắc Ninh Bắc Lũng

Tổng mức thu 

nhập cả 2 vợ 

chồng là không 

quá 30 triệu đồng

67.40
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